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ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023

( Kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày  07/04/2023 của UBND xã Yết Kiêu )
ĐVT: 1.000 Đồng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2023 So sánh (%)

TỔNG SỐ XDCB THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ XDCB THƯỜNG
XUYÊN TỔNG SỐ XDCB THƯỜNG

XUYÊN

TỔNG CHI 8,555,000 0 8,555,000 1,828,122 0 1,828,122 21.37% 21.37%

1
Chi dân quân tự vệ, an ninh trật
tự 1,109,953 0 1,109,953 240,363 0 240,363 21.66% 21.66%

 - Chi dân quân tự vệ 428,050 428,050 70,793 70,793 16.54% 16.54%
 - Chi an ninh trật tự 681,903 681,903 169,570 169,570 24.87% 24.87%
2 Chi sự nghiệp Giáo dục 39,200 39,200 0 0.00% 0.00%
3 Chi sự nghiệp y tế 39,600 39,600 0
4 Chi Văn hóa, thông tin 82,000 82,000 19,966 19,966 24.35% 24.35%
5 Chi thể dục, thể thao 30,000 30,000 1,600 1,600 5.33% 5.33%
6 Chi phát thanh, truyền thanh 72,184 72,184 11,419 11,419 15.82% 15.82%
7 Chi sự nghiệp kinh tế 149,100 0 149,100 31,700 31,700 21.26% 21.26%
 - Sự nghiệp giao thông 43,600 43,600 0 0 0.00% 0.00%
 - SN nông nghiệp, thủy lợi 41,000 41,000 0 0.00% 0.00%
 - Kiến thiết thị chính 0 0 0 0.00%
 - SN môi trường 64,500 64,500 31,700 31,700 49.15%
 - SN kinh tế khác 0 0
8 Chi đảm bảo xã hội 953,633 0 953,633 346,314 346,314 36.32% 36.32%

 - Hưu xã và trợ cấp khác 915,633 915,633 220,861 220,861 24.12% 24.12%
 - Chi hỗ trợ cứu tế XH 0 0 0
 - Khác 38,000 38,000 125,453 125,453 330.14% 330.14%
9 Chi Quản lý NN, Đảng, Đoàn thể 5,814,130 0 5,814,130 1,132,634 1,132,634 19.48% 19.48%
 - Quản lý nhà nước 3,401,220 3,401,220 664,753 664,753 19.54% 19.54%
 - Đảng 676,568 676,568 126,506 126,506 18.70% 18.70%
 - Mặt trận tổ quốc 627,540 627,540 118,646 118,646 18.91% 18.91%
 - Đoàn Thanh niên 268,348 268,348 50,380 50,380 18.77% 18.77%
 - Hội phụ nữ 253,475 253,475 51,102 51,102 20.16% 20.16%
 - Hội Cựu chiến binh 243,699 243,699 51,925 51,925 21.31% 21.31%
 - Hội nông dân 313,280 313,280 66,418 66,418 21.20% 21.20%



 - Hội chữ thập đỏ 10,000 10,000 2,905 2,905 29.05% 29.05%
 - Hội người cao tuổi 3,000 3,000 0 0.00% 0.00%
 - Hội Khuyến học 8,000 8,000 0 0.00% 0.00%
 - Hội Người mù 3,000 3,000 0 0.00% 0.00%
 - Hội Nạn nhân chất độc da cam 3,000 3,000 0 0.00% 0.00%
 - Hội Cựu thanh niên xung phong 3,000 3,000 0 0.00% 0.00%

10
Chính sách và hđ có công cách
mạng 87,000 87,000 44,125 44,125 50.72% 50.72%

11 Dự phòng tăng thu 178,200 178,200 0 0.00% 0.00%
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